
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Đỗ Văn Phong Nam 14/01/2000 50723403 Thanh Hóa

2 Hoàng Xuân Bách Nam 14/02/2000 50706112 Lạng Sơn

3 Lê Văn Trung Nam 03/01/2000 50723504 Thanh Hóa

4 Trần Văn Minh Nam 19/06/2000 50709358 Bắc Giang

5 Lê Quốc Tiệp Nam 20/07/1999 50726906 Nghệ An

6 Vũ Văn Đạt Nam 29/09/1999 50711330 Bắc Ninh

7 Lê Quốc Huy Nam 27/05/1997 50700094 Hà Nội

8 Đào Quốc Đạt Nam 09/01/1995 50707663 Phú Thọ

9 Nguyễn Văn Lệ Nam 11/09/1987 90810304 CBT 02/2019

10 Nguyễn Thanh Phong Nam 12/10/1992 50741457 Bình Thuận

11 Trần Minh Đức Nam 08/12/1991 50724896 Thanh Hóa

12 Đặng Văn Chung Nam 16/09/1991 50724267 Thanh Hóa

13 Bùi Danh Trung Nam 20/07/1996 50723853 Thanh Hóa

14 Vương Sỹ Nam Nam 26/06/1995 50700157 Hà Nội

15 Nguyễn Văn Cường Nam 22/06/1984 10022175 Nghệ An

16 Đoàn Thế Hiếu Nam 20/01/1997 50724148 Thanh Hóa

17 Nguyễn Văn Duy Nam 02/10/1995 50708866 Vĩnh phúc

18 Hoàng Xuân Khánh Nam 11/04/1992 50706193 Lạng Sơn

19 Nguyễn Văn Đông Nam 28/06/1990 50700286 Hà Nội

20 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 16/10/1993 90800142 CBT 02/2019

21 Lê Xuân Bính Nam 13/05/1997 50726871 Nghệ An

22 Nguyễn Chung Thùy Nam 02/06/1994 50707683 Phú Thọ

23 Nguyễn Hương Tiến Nam 19/07/1994 50700571 Hà Nội

24 Mai Xuân Thắng Nam 06/07/1998 50724358 Thanh Hóa

25 Nguyễn Danh Phong Nam 18/05/1999 50700370 Hà Nội

26 Nguyễn Văn An Nam 21/02/1993 90800249 CBT 02/2019

27 Nguyễn Đình Linh Nam 04/04/1990 90810053 CBT 02/2019
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28 Nguyễn Phúc Thịnh Nam 10/07/1992 50731482 Quảng Trị

29 Nguyễn Ngọc Văn Nam 05/08/1991 90800193 CBT 02/2019

30 Nguyễn Đức Linh Nam 20/10/2000 50709439 Bắc Giang

31 Lê Đình Phương Nam 22/01/1988 90810036 CBT 02/2019

32 Đỗ Thị Hồng Nữ 15/05/1998 10025219 Thanh Hóa

33 Hoàng Thị Dung Nữ 30/10/1998 10017751 Bắc Giang

34 Nguyễn Thị Hương Nữ 05/05/1999 10010725 Thái Nguyên

35 Bùi Thị Hương Nữ 08/10/1985 90800408 CBT 02/2019

36 Lê Thanh Đạt Nam 16/08/1993 50726834 Nghệ An

37 Nguyễn Văn Lương Nam 10/05/1990 50732039 Quảng Trị

38 Hồ Chí Việt Nam 25/05/1993 10021158 Nghệ An

39 Nguyễn Công Ân Nam 12/10/1991 90810126 CBT 02/2019

40 Đoàn Văn Lợi Nam 06/07/1993 50727378 Nghệ An

41 Thái Đàm Cường Nam 04/04/1994 50727391 Nghệ An

42 Lê Văn Nguyên Nam 18/05/1989 90800495 CBT 02/2019

43 Nguyễn Văn Hiệu Nam 30/08/1989 50711320 Bắc Ninh

44 Đinh Thành Chung Nam 19/05/1990 50730499 Quảng Bình

45 Ngô Công Việt Nam 12/03/1985 90411226 CBT 01/2019

46 Chu Văn Tài Nam 24/07/1988 90800007 CBT 02/2019

47 Bùi Trọng Đạt Nam 26/08/1994 10024237 Thanh Hóa

48 Hoàng Văn Long Nam 22/02/1996 10024700 Thanh Hóa

49 La Á Vũ Anh Nam 07/09/1995 10051709 Vĩnh Long

50 Phạm Trọng Dương Nam 26/02/1994 10024046 Thanh Hóa

51 Võ Văn Nam Nam 10/05/1998 10031236 Hà Tĩnh

52 Lê Đăng Ngọc Nam 22/09/1993 10028569 Nghệ An

53 Leo Văn Nhất Nam 25/11/1992 10018258 Bắc Giang

54 Ngô Văn Tiến Nam 17/06/1993 10010176 Ninh Bình

55 Nguyễn Văn Tư Nam 20/09/1993 10017163 Vĩnh Phúc

56 Phan Vũ Đại Nam 09/02/1993 10052603 Kiên Giang

57 Trần Huỳnh Phong Nam 02/06/1993 10044543 Bình Định

58 Trần Xuân Đạt Nam 31/01/1993 10028671 Nghệ An



59 Võ Công Bằng Nam 10/05/1993 10031470 Hà Tĩnh

60 Lường Thị Hằng Nữ 24/10/2000 50300529 Yên Bái 

61 Mai Thị Mai Nữ 12/10/1994 50300119 Ninh Bình

62 Lang Văn Tằm Nam 02/12/1993 50305828 Thanh Hóa

63 Cao Thị Huệ Nữ 13/05/1997 50305515 Thanh Hóa

64 Nguyễn Tiến Đại Nam 20/12/1991 50302808 Quảng Bình

65 Hà Văn Duy Nam 06/09/1989 90410149 CBT 01/2019

66 Dương Văn Tuấn Nam 17/08/1997 50305082 Bắc Kạn

67 Trần Văn Phan Nam 10/03/1998 50306101 TT Huế

68 Ngân Văn Hùng Nam 19/08/1998 50305561 Thanh Hóa

69 Nguyễn Thị Long Nữ 05/04/1986 50801365 Thanh Hóa

70 Nguyễn Thị Thùy Nữ 13/09/1987 50302307 Nghệ An

71 Hoàng Thị Hậu Nữ 24/06/1999 50301649 Thanh Hóa

72 Lường Văn Vĩnh Nam 30/01/1998 50305007 Bắc Kạn

73 Nguyễn Quang Thắng Nam 11/09/1999 50303947 Kon Tum

74 Nguyễn Thị Phương Nữ 28/12/1993 90810129 CBT 02/2019

75 Hoàng Phi Sơn Nam 22/11/1996 50300505 Yên Bái

76 Lê Diệu Huyền Nữ 10/07/1992 50305602 Thanh Hóa

77 Nguyễn Văn Sơn Nam 20/01/1998 20005458 Quảng Bình

78 Trần Quý Đôn Nam 22/05/1993 50803262 Quảng Trị

79 Lữ Văn Oai Nam 09/10/1989 20000346 Thanh Hóa


